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ĐỀ BÀI:
I.Trắc nghiệm ( 3.0 điểm)
Câu 1: Biểu hiện của lòng yêu thương con người:
A. Ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, khó khăn
B. Không tha thứ cho người khác khi mắc lỗi
C. Thờ ơ trước lỗi khổ của người khác
D. Chỉ biết chăm lo cho bản thân mình
Câu 2: Em hãy cho biết trong những hành vi sau đây, hành vi nào không biểu hiện của tình yêu thương con người
A. Mẹ bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một số bạn đến thăm hỏi, chăm sóc mẹ bạn Hải
B. Bé Thúy ở nhà một mình, chẳng may bị ngã. Long học về qua, thấy vậy đã vào băng bó vết thương ở tay cho Thúy và mời thầy thuốc đến khám cho em.
C. Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội 7A cử Toàn chép và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng Toàn không đồng ý, với lí do Vân không phải là bạn thân của Toàn.
D. Chung tay giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn, coi nỗi đau của người khác như chính nỗi đau của mình 
Câu 3: Tôn sư trọng đạo là. 
A. Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo ở mọi nơi, mọi lúc. Coi trọng những điều thầy dạy, coi trọng và làm theo đạo lí mà thầy đã dạy cho mình.
B. Tôn trọng và làm theo lời dạy của thầy cô sẽ giúp ta tiến bộ trở thành người có ích cho gia đình cả cho xã hội.
C. Giúp các thầy cô làm tốt trách nhiệm nặng nề đào tạo những lớp người lao động trẻ tuổi góp phần tiến bộ xã hội.
D. Tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chúng ta cần giữ gìn và phát huy.
Câu 4: Biểu hiện nào thể hiện thiếu tôn sư trọng đạo trong học sinh hiện nay?
A. Gặp không chào hỏi, nói không thưa gửi, cãi lại thầy cô giáo, coi thường những môn học mà mình cho là môn học phụ.
B. Làm bài tập và học bài cũ trước khi đến lớp, chăm chú nghe giảng bài và hăng say tham gia xây dựng bài trong giờ học.
C. Không trao đổi, quay cóp, tự lực nghiêm túc làm bài trong các giờ kiểm tra.  
D. Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, lớp đề ra đối với học sinh: mặc đồng phục, đeo khăn quàng...
Câu 5: Trung là bạn học cùng tổ, lại ở gần nhà Thủy. Trung bị ốm phải nghỉ học nhiều ngày. Lớp trưởng phân công bạn Thủy chép bài giúp Trung, nhưng Thủy không nhận vì Trung không phải là bạn thân của Thủy. Em có đồng tình với ý kiến của bạn Thủy không?
A. Em đồng ý với ý kiến của Thủy vì Trung không phải là bạn thân của Thủy.
B. Vì Thủy không có nghĩa vụ phải chép bài cho Trung.
C. Việc ai người ấy làm, ai làm mặc kệ Thủy không bận tâm.
D. Em không đồng ý với ý kiến của Thủy vì đó không phải là tình yêu thương con người.
Câu 6: Ý nào đúng trong các ý sau đây:
A. Người có đạo đức là người không tự giác tuân thủ kỉ luật
B. Người chấp hành tốt kỉ luật là người không có đạo đức
C. Không tự giác thực hiện những chuẩn mực đạo đức
D. Người chấp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức.
II. Tự luận ( 7.0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Em có dự định gì về rèn luyện đạo đức và kỉ luật trong những năm tháng còn là học sinh?
Câu 2 (1,5 điểm): Em hãy tìm 3 ví dụ thể hiện đoàn kết tương trợ trong học tập.
Câu 3 (4 điểm): Hoàn cảnh gia đình bạn Tuấn rất khó khăn, Tuấn thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy, thỉnh thoảng Tuấn báo cáo vắng mặt trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật.
Có bạn ở lớp cho rằng Tuấn là học sinh thiếu ý thức tổ chức kỉ luật.
- Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
- Nếu em học cùng lớp với Tuấn, em sẽ làm gì để Tuấn được tham gia sinh hoạt với tập thể lớp trong những ngày chủ nhật?
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